
1 06/04/2021 Sáng 04042101601
CÔNG TY TNHH MTV TM DV 

TÂM BÁCH

84/16 Ngô CHí Quốc, Khu phố 2 Phường Bình 

Chiểu Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh rau củ quả thủy 

sản, hải sản

2 06/04/2021 Sáng 04042101643
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

LEMAN VIỆT NAM

4/1 Đường 26 Phường Phước Long A Thành 

phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh thủy sản, thịt

3 06/04/2021 Sáng 04042101596
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

BÁNH THIÊN ÂN

183 Khu phố 4 Võ Văn Ngân Phường Linh 

Chiểu Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh từ bột

4 06/04/2021 Sáng 04042101610

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH SỐ 1030 

TỈNH LỘ 43

1030 Tỉnh Lộ 43, Khu ph61 1 Phường Bình 

Chiểu Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

5 06/04/2021 Sáng 04042101612

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 248 

NGUYỄN VĂN TĂNG

248 Nguyễn Văn Tăng, Tổ 2, Khu phố GÒ Công 

Phường Long Thạnh Mỹ Thành phố Thủ Đức  

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

6 06/04/2021 Sáng 04042101614

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BHX SỐ 382

34 Đường Thủy Lợi, Khu phố 3 Phường Phước 

Long A Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

7 06/04/2021 Chiều 04042101653

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD HIỆP 

BÌNH

SỐ 45 HIỆP BÌNH Phường Hiệp Bình Chánh 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 
(YT, NN, CT từ ngày 06/04 đến ngày 09/04/2021)

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 



8 06/04/2021 Chiều 04042101654

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD BÌNH 

TRƯNG

SỐ 20 NGUYỄN DUY TRINH Phường Bình 

Trưng Tây Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 

Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

9 06/04/2021 Chiều 04042101655
CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

MAN THIỆN 280

280 MAN THIỆN Phường Tăng Nhơn Phú A 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

10 06/04/2021 Chiều 04042101632

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG 

NGUYÊN FRANCHISING - 

CỬA HÀNG TRUNG NGUYÊN

số 26 đường số 2 Phường Phước Long B 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

11 06/04/2021 Chiều 04042101681

CÔNG TY TNHH GROVE 

FRESH - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH THE SUN AVENUE

Lô thương mại SAV4-00.16, tầng trệt tháp 

SAV4, thuộc Khu phức hợp Thương mại - Dịch 

vụ văn phòng - Căn hộ tại số 28 Mai Chí Thọ 

Phường An Phú Thành phố Thủ Đức  Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG, KINH DOANH TRÁI 

CÂY RAU CỦ QUẢ, BÁNH, 

KEM CÁC LOẠI

12 06/04/2021 Sáng 04042101599
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MEAT WORKS

401 Phạm Thái Bường Phường Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Pha loc, đóng gói kinh doanh 

thịt, bò biên; chế biến xúc 

xích tươi; kinh doanh rau củ 

quả

13 06/04/2021 Sáng 04042101624
CÔNG TY CP QUỐC TẾ NHẬT 

VIỆT ANH

R4-10 Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng Phường Tân 

Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH, ĐÓNG GÓI 

TRÀ CÀ PHÊ CA CAO

14 06/04/2021 Sáng 04042101625
CÔNG TY TNHH SANNADLE-

MARU

409 Nguyễn Bình Ấp 1 Xã Phú Xuân Huyện 

Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất chả cá, bánh gạo 

xúc xích

15 06/04/2021 Sáng 04042101641
CÔNG TY TNHH TM LAP 

VINA FOODS

387/31 Đường Phạm Hữu Lầu, Ấp 4 Xã Phước 

Kiển Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
PHA CẮT, ĐÓNG GÓI THỊT

16 06/04/2021 Chiều 04042101676
CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐẬU HŨ 

GIA TRUYỀN THANH MINH

10 MAI VĂN VĨNH Phường Tân Kiểng Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẬU 

HŨ

17 06/04/2021 Chiều 04042101593

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHEWY LOTTE QUẬN 7 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN TG FOOD

Lô 1F - 68 Tầng 1 Lotte Mart Nam Sài Gòn, Số 

469 Nguyễn Hữu Thọ Phường Tân Hưng Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)



18 06/04/2021 Sáng 04042101591

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỮA VIỆT NAM - 

TRUNG TÂM SỮA TƯƠI 

NGUYÊN LIỆU CỦ CHI

LÔ B14-1, B14-2 ĐƯỜNG D4, KCN ĐÔNG NAM 

Xã Hòa Phú Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sữa tươi nguyên liệu

19 06/04/2021 Sáng 04042101634

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NGỌC THANH

39/27/9 ĐƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG 9 Phường An 

Phú Đông Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI HÀNH PHI, TỎI 

PHI, TRÀ DETOX HOA QUẢ 

SẤY KHÔ, GIA VỊ....; SẢN 

XUẤT BÁNH TRÁNG TRỘN, 

RONG BIỂN, RAU CỦ QUẢ...

20 06/04/2021 Sáng 04042101661

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TRUNG MINH THÀNH

90/8 PHAN VĂN HỚN Phường Tân Thới Nhất 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI RAU, CỦ, QUẢ, SÔ 

CÔ LA , ĐẬU CÁC LOẠI

21 06/04/2021 Chiều 04042101680 HỘ KINH DOANH TRÚC VY

SỐ 61/4A HÀ HUYY GIÁP, TỔ 8, KHU PHỐ 2 

Phường Thạnh Lộc Quận 12 Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất trái cây sấy, rau củ 

quả sấy

22 07/04/2021 Sáng 04042101631

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU DĨNH TRẦN

178/11/25 Phan Đăng Lưu Phường 03 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

Đóng gói: nhụy hoa nghệ tây 

và các loại hạt, quả khô

23 07/04/2021 Sáng 04042101617

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

61

390 Nguyễn Oanh Phường 6 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

24 07/04/2021 Sáng 04042101592

CHI NHÁNH CÔNG TY CP 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ 

HÀNG TÂN HẢI VÂN - NHÀ 

HÀNG TÂN HẢI VÂN

441 Phan Văn Trị Phường 05 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

25 07/04/2021 Chiều 04042101594

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHEWY QUANG TRUNG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN TG FOOD

GF-9A Tầng trệt Coopmart Quang Trung, 304A 

Quang Trung Phường 11 Quận Gò Vấp Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)



26 07/04/2021 Chiều 04042101600
CÔNG TY CỔ PHẦN 9 AM 

COFFEE

Lầu 2, C10 Điện Biên Phủ Phường 25 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

27 07/04/2021 Chiều 04042101650

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 37 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN

137 PHAN XÍCH LONG Phường 02 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

28 07/04/2021 Chiều 04042101670

CHI NHÁNH QUẬN PHÚ 

NHUẬN CÔNG TY TNHH 

BOBAPOP

273 Phan Xích Long Phường 02 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI 

KHÁT)

29 07/04/2021 Sáng 04042101639 CÔNG TY TNHH HUỲNH BẢO
7A248/1 Nguyễn Văn Bứa, Ấp 7 Xã Phạm Văn 

Hai Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất đậu hũ

30 07/04/2021 Sáng 04042101642
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM HOÀI HẬN

B3-104 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình 

Điền, ĐƯỜNG QUẢN TRỌNG LINH Phường 07 

Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU, CỦ QUẢ

31 07/04/2021 Sáng 04042101657
HỘ KINH DOANH PHẠM ĐỨC 

LẬP

183/15 B NGUYỄN DUY Phường 09 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh

MUA BÁN PHA LOC THỊT GIA 

SÚC GIA CẦM LÀM SẴN, 

ĐỘNG LẠNH CÁC LOẠI

32 07/04/2021 Sáng 04042101668

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HƯƠNG GIANG FOOD

Sạp H1-143 Chợ Đầu mối Nông Sản Bình Điền, 

Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố 6 Phường 

07 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH THỊT HEO, THỊT 

GÀ

33 07/04/2021 Sáng 04042101616

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BHX SỐ 422

D14/407A/1 Ấp 4 Xã Đa Phước Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

34 07/04/2021 Chiều 04042101660

CHI NHÁNH ISHOWTEA - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THÁI NGUYÊN

42/10 ĐƯỜNG 643 TẠ QUANG BỬU Phường 

04 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT KEM GALETO

35 07/04/2021 Chiều 04042101620
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HIỀN NHI FOOD

172-174 ĐƯỜNG CHỢ LỚN Phường 11 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG



36 07/04/2021 Chiều 04042101647

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 40 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN

SỐ 41 ĐƯỜNG SỐ 4, KDC NGUYÊN SƠN, ,ẤP 

3A Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

37 07/04/2021 Chiều 04042101649

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 28  

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA 

NGON - NHÀ HÀNG THE 

PIZZA COMPANY

64A1 - 64A2 Bà Hom Phường 13 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

38 07/04/2021 Sáng 04042101658
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MTV FOODYMART

12 Đường số 10, Khu phố 7 Phường Bình Hưng 

Hòa B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, đóng gói: rau, củ quả 

thịt thủy sản

39 07/04/2021 Sáng 04042101669
HỘ KINH DOANH LA HUỆ 

LINH

113 ĐƯỜNG SỐ 6 Phường Bình Trị Đông B 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

SANG CHIẾT, ĐÓNG GÓI 

NƯỚC MẮN

40 07/04/2021 Sáng 04042101678

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

TÂN HỮU THÀNH

595 Tỉnh lộ 10, Khu phố 2 Phường Bình Trị 

Đông B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ DÙNG 

ƯỚP THỰC PHẨM

41 07/04/2021 Sáng 04042101595
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT TO MI

184-186 Lê Trọng Tấn Phường Tây Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

SANG BAO ĐÓNG GÓI BÁNH, 

KẸO, NHO KHÔ

42 07/04/2021 Sáng 04042101602

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 03 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

25A LAM SƠN Phường 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

43 07/04/2021 Sáng 04042101603

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 04 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

191-193 NGUYỄN HỒNG ĐÀO Phường 14 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

44 07/04/2021 Chiều 04042101597
CÔNG TY CỔ PHẦN LL&#39;S 

KITCHEN CORPORATION

Tầng trệt Số 127 Nguyễn Minh Hoàng Phường 

12 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

45 07/04/2021 Chiều 04042101646

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 38 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN

364-364A TÂN SƠN NHÌ Phường Tân Sơn Nhì 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG



46 07/04/2021 Chiều 04042101662

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG BÌNH TRỊ ĐÔNG 

B - CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC 

LONG

299 ĐƯỜNG SỐ 7, KHU PHỐ 2 Phường Bình Trị 

Đông B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

47 07/04/2021 Chiều 04042101671

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGÂN MI

22A Đường C12 Phường 13 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CHẾ BIẾN SUẤT ĂN 

SẴN)

48 08/04/2021 Sáng 04042101667
CÔNG TY TNHH MTV LAVIE 

NEW

112/16/13 đường HT42, Khu phố 4 Phường 

Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH

49 08/04/2021 Sáng 04042101673

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM NUTRI GREEN VIỆT 

NAM

Số 7 Đường Thới An 18, Khu Phố 2 Phường 

Thới An Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

PHỐI TRỘN, ĐÓNG GÓI 

THỰC PHẨM BỔ SUNG VI 

CHẤT DINH DƯỠNG: SỮA 

DẠNG BỘT

50 08/04/2021 Chiều 04042101683

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ 

VN - THE COFFEE HOUSE - 

CỬA HÀNG SỐ 67

93/5B ấp Vạn Hạnh Xã Trung Chánh Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 

KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI))

51 08/04/2021 Chiều 04042101648

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 42 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN

GF-01 TẦNG TRỆT, SỐ 102 PHAN VĂN HỚN 

Phường Tân Thới Nhất Quận 12 Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

52 06/04/2021 Chiều 04042101674
CÔNG TY TNHH FRESH FOOD 

SONG HY

G29-30 Ấp Mỹ Hòa 4 Xã Xuân Thới Đông 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU CỦ QUẢ 

THỊT, THỦY SẢN

53 08/04/2021 Sáng 04042101633
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

26C-26D-26E Lê Quốc Hưng Phường 13 Quận 

4 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT MÓN ĂN, THỨC 

ĂN CHẾ BIẾN SẴN; MÌ UDON; 

NƯỚC CHẤM

54 08/04/2021 Sáng 04042101613
CÔNG TY CỔ PHẦN HENRY 

CHICKEN RICE VIỆT NAM

81 CALMETTE Phường Nguyễn Thái Bình Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

55 08/04/2021 Sáng 04042101622
CÔNG TY TNHH BỐN MỘT 

CHÍN

158/6 NGUYỄN CÔNG TRỨ Phường Nguyễn 

Thái Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG



56 08/04/2021 Sáng 04042101623

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

BUTTERY 94 MẠC THỊ BƯỞI - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM HP

94 MẠC THỊ BƯỞI Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

57 08/04/2021 Sáng 04042101626

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 59 - 

CÔNG TY TNHH GUTA VIỆT 

NAM

75 CAO THẮNG Phường 03 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

58 08/04/2021 Chiều 04042101635
CÔNG TY TNHH SHAMBA 

MIXOLOGY

28B/1 Ngô Văn Năm Phường Bến Nghé Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

59 08/04/2021 Chiều 04042101640
CÔNG TY TNHH MINH TÂN 

HOSPITALITY

12J &#40;Lầu 1&#41; Nguyễn Thị Minh Khai 

Phường Đa Kao Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

60 08/04/2021 Chiều 04042101644

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 31 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN

17/5 LÊ THÁNH TÔN Phường Bến Nghé Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

61 08/04/2021 Chiều 04042101651

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1  

CÔNG TY CỔ PHẦN KEM AN 

MINH - CỬA HÀNG 

SWENSENS

73 Nguyễn Thái Học Phường Cầu Ông Lãnh 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

62 08/04/2021 Sáng 04042101627

CỬA HÀNG KINH DOANH 

THỊT TƯƠI SỐNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN 

- TRUNG TÂM KINH DOANH 

THỰC PHẨM VISSAN

972-974 ĐƯỜNG 3/2 Phường 12 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỊT HEO, THỊT BÒ

63 08/04/2021 Sáng 04042101629

CỬA HÀNG VISSAN - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN 

- TRUNG TÂM KINH DOANH 

THỰC PHẨM VISSAN

140 TRẦN HƯNG ĐẠO B Phường 07 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỊT HEO, THỊT BÒ

64 08/04/2021 Chiều 04042101682
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

XANH 3 MIỀN

Số 462 Cao Thắng Phường 12 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU CỦ QUẢ, 

THỊT CÁ



65 08/04/2021 Chiều 04042101607

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 70 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

120 BÌNH THỚI Phường 14 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

66 08/04/2021 Chiều 04042101611

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - 

XÂY DỰNG - ĐÀO TẠO CÁT 

MỘC

436B/6 Đường 3/2 Phường 12 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

67 08/04/2021 Sáng 04042101672
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI NGỌC LỢI

962 Trần Hưng Đạo Phường 07 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

68 09/04/2021 Sáng 04042101604

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 5 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

165 BẠCH ĐẰNG Phường 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

69 09/04/2021 Sáng 04042101605

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 11 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

58B HỒNG HÀ Phường 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

70 09/04/2021 Sáng 04042101606

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 41 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

33 THĂNG LONG Phường 04 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

71 09/04/2021 Sáng 04042101608

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 114 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

104 PHỔ QUANG Phường 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

72 09/04/2021 Sáng 04042101609

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 118 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

LÔ DH 7 TẦNG TRỆT LỬNG BLOCK D TÒA NHÀ 

SKY CENTER, SỐ 10 PHỔ QUANG Phường 02 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

73 09/04/2021 Chiều 04042101621

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

71

373/176-373/178 Lý Thường Kiệt Phường 08 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM



74 09/04/2021 Chiều 04042101638

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH 175 LÊ 

ĐÌNH CẨN

173A lê đình Cẩn, khu phố 6 Phường Tân Tạo 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

75 09/04/2021 Chiều 04042101645

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI THANH THẢO 

VÂN

214 KÊNH TÂN HÓA Phường Phú Trung Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chê, đóng gói: thịt gà; sản 

xuất nước sốt các loại...; chế 

biến, đóng gói nước đóng 

chai..; Sản xuất sản phẩm từ 

bột: đế bánh pizza

76 09/04/2021 Chiều 04042101664

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

&amp;amp;amp;amp;amp;#

40;SATRAFOODS&amp;amp;

amp;amp;amp;#41; - CỬA 

HÀNG THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

187 Phạm Văn Hai Phường 05 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

77 09/04/2021 Sáng 04042101598

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI GIA ĐÌNH VIỆT 

NAM- CỬA HÀNG 

FAMILYMART THÁI VĂN 

LUNG

8A/3D1 Thái Văn Lung Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

78 09/04/2021 Sáng 04042101630
CÔNG TY CỔ PHẦN EPCO 

STORE

Tầng trệt, Tòa nhà Sài Gòn Riverside Office 

Center, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG



79 09/04/2021 Sáng 04042101677

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC 

SỐNG CỦA TÔI - CỬA HÀNG 

MYLIFE COFFEE

68A ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

80 09/04/2021 Sáng 04042101615

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BHX SỐ 393

60F-60G-62 Nguyễn Thị Thập, Khu phố 3 

Phường Phú Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

81 09/04/2021 Sáng 04042101659

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÓNG CHAI WATER 

VINA TÀI LỘC

730/7/37 Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Phú 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH

82 09/04/2021 Chiều 04042101656

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM 

ÂN

88-90 đường số 65 Phường Tân Phong Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

83 09/04/2021 Chiều 04042101675
 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN TAKAHIRO

GF-28, 29B Tầng Trệt, Crescent mall, Số 101 

Đường Tôn Dật Tiên Phường Tân Phú Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

84 09/04/2021 Sáng 04042101618
CÔNG TY TNHH MTV BÁNH 

ÂU VIỆT

479/45 PHAN VĂN TRỊ Phường 05 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT CÁC LOẠI BÁNH 

TỪ BỘT

85 09/04/2021 Sáng 04042101619

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 

39

123 Trần Hữu Trang Phường 10 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

86 09/04/2021 Sáng 04042101628
CỬA HÀNG SỐ 05 - CÔNG TY 

TNHH GS 25 VIETNAM

135/57 VÀ 135/59 đường Nguyễn Hữu Cảnh 

Phường 22 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ 

Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

87 09/04/2021 Sáng 04042101636

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH HOA BỐN 

MÙA CAFE

54 Hoa Lan Phường 02 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG



88 09/04/2021 Sáng 04042101663

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

&#40;SATRAFOODS&#41; - 

CỬA HÀNG THỰC PHẨM 

TIỆN LỢI SATRAFOODS

393 QUANG TRUNG Phường 10 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

89 09/04/2021 Sáng 04042101665

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

&#40;SATRAFOODS&#41; - 

CỬA HÀNG THỰC PHẨM 

TIỆN LỢI SATRAFOODS

240 PHAN ĐÌNH PHÙNG Phường 01 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

90 09/04/2021 Chiều 04042101666

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI GIA ĐÌNH VIỆT 

NAM 39 ĐƯỜNG D2

39 Đường D2 Phường 25 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG


